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              MA TRẬN BÀI ĐÁNH GIÁ HỌC KÌ I
[bookmark: dieu_1]Môn: Công nghệ – lớp 9   
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Chủ đề/Chương
	


Nội dung/đơn vị kiến thức
	
Mức độ đánh giá
	
Tổng
	Tỉ lệ
%
điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	[bookmark: _bookmark0]“Đúng - Sai”[1]
	[bookmark: _bookmark1]Trả lời ngắn[2]
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	
1
	
Chủ đề 1
	Bài 1: Thiết bị đóng cắt và lấy điện
	2
Câu 1,2
0,5đ
	
	
	
	
	
	
	
	1
Câu
15
0,5đ
	
	
	
	2
	
	1
	1

	
	
	Bài 2: Dụng cụ đo điện
	2
Câu  3,4
0,5đ
	
	
	
	
	
	
	
	1
Câu 16
0,5đ
	
	
	
	2
	
	1
	1

	
	
	Bài 3: Thiết bị, VL, DC dùng trong lắp đặt MĐTN
	2
Câu 5,6
0,5đ
	
	
	
	[bookmark: _bookmark2](n)[3]
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	0.5

	
	
	Bài 5: Tính toán chi phí mạcg điện trong nhà
	2
Câu 7,8
0,5đ
	
	
	
	1
Câu 13
1đ
	
	
	
	1
Câu 17
0,5đ
	1
Câu 19
0,5đ
	
	
	3
	2
	1
	2,5

	
	
	Bài 6: Lắp đặt mạch điện trong nhà
	2
Câu
9-10
0,5đ
	
	
	
	1
Câu 14
1đ
	
	
	
	1
Câu 18
0,5đ
	
	1
Câu 20
1,5đ
	
	2
	1
	1
	3,5

	
	
	Bài 7: Một số ngành nghề liên quan đến lắp đặt mạch điện trong nhà
	2
Câu
11,
12
0,5đ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
Câu 21
1đ
	2
	
	1
	1,5

	Tổng số câu
	12
	
	
	
	2
	
	
	
	4
	1
	1
	1
	13
	3
	5
	

	Tổng số điểm
	[bookmark: _bookmark3]3,0[4]
	2,0
	2,0
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	

	Tỉ lệ %
	30
	20
	20
	30
	40
	30
	30
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TT
	
Chủ đề/Chương
	
Nội dung/đơn vị kiến thức
	
Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng - Sai”
	Trả lời ngắn
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận
dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận
dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận
dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận
dụng

	

1
	

Bài 1
	Thiết bị đóng cắt và lấy điện trong gia đình
	 Biết được công dụng, cấu tạo của các thiết bị đóng cắt và lấy điện trong gia đình
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 Hiểu được các thông số kĩ thuật của các thiết bị điện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: Lựa chọn được công tắc và ổ cắm cho mạng điện cụ thể
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	

2
	

Bài 2
	Dụng cụ đo điện
	Biết: Biết được cấu tạo,  chức năng của từng đồng hồ đo điện và dụng cụ dùng trong lắp đặt MĐTN
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	
	
	
	Hiểu: Phân biệt cấu tạo của từng đồng hồ dựa vào chức năng. Hiểu các bước sử dụng đồng hồ đo điện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: Sử dụng được các dụng cụ dùng trong lắp đặt MĐTN đúng chức năng của dụng cụ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	3
	Bài 3
	Thiết bị, vật liệu, dụng cụ dùng trong lắp đặt MĐTN
	Biết: Biết được thiết bị, vật liệu, đồ dùng, vai trò của dụng cụ dùng trong lắp đặt MĐTN.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu: Hiểu các căn cứ để lựa chọn vật liệu, thiết bị và dụng cụ phù hợp với yêu cầu của mạng điện.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vân dụng: Lựa chọn được aptomat và công tắc phù hợp với yêu cầu đặt ra.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Bài 5
	Tính toán chi phí lắp đặt mạng điện trong nhà
	Biết: Biết cách tính toán chi phí của mạng điện trong nhà
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu: Hiểu được qui trình tính toán chi phí cho mạng điện trong nhà.
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Vận dụng: Tính toán chi phí của mạng điện theo yêu cầu.
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Bài 6
	Lắp đặt mạng điện trong nhà
	Biết: Biết qui trình lắp đặt mạng điện trong nhà
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu: Hiểu được từng bước trong qui trình lắp đặt mạng điện trong nhà.
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Vận dụng: Vẽ được sơ đồ lắp đặt một số mạng điện theo yêu cầu.
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Bài 7
	Một số ngành nghề liên quan đến lắp đặt mạng điện trong nhà
	Biết: Biết một số ngành nghề liên quan đến lắp đặt mạng điện trong nhà
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu: Hiểu được yêu cầu và đặc điểm của một số ngành nghề liên quan đến lắp đặt mạng điện trong nhà.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: Đánh giá được khả năng và sở thích của bản thân đối với một số ngành nghề liên quan.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Tổng số câu
	
	12
	
	
	
	2
	
	
	
	4
	1
	1
	1

	Tổng số điểm
	
	3,0
	2,0
	2,0
	3,0

	Tỉ lệ %
	
	30
	20
	20
	30


[1] [bookmark: _bookmark5]Mỗi câu hỏi bao gồm 4 ý nhỏ, mỗi ý học sinh phải chọn đúng hoặc sai. Một số tài liệu xếp loại câu hỏi này vào loại Nhiều lựa chọn phức hợp hoặc Nhiều lựa chọn có nhiều phương án đúng.
[2] [bookmark: _bookmark6]Đối với môn học không sử dụng dạng này thì chuyển toàn bộ số điểm cho dạng “Đúng - Sai”.
[3] [bookmark: _bookmark7]Có ở trong một số ô của ma trận, thể hiện số câu hỏi hoặc câu hỏi số bao nhiêu.
[4] [bookmark: _bookmark8]Lựa chọn sao cho được khoảng 3,0 điểm, tương ứng với tỉ lệ khoảng 30%; tương tự như thế đối với các dạng khác.
[5] [bookmark: _bookmark9]Có ở trong một số ô của bản đặc tả, ghi tắt tên của năng lực (đã được quy định trong chương trình môn học/hoạt động giáo dục).

ĐỀ BÀI BÀI ĐÁNH GIÁ HỌC KÌ I
Môn: Công nghệ  – lớp 9  
Thời gian: 45p không kể giao đề
I. Trắc nghiệm: (7 điểm) 
1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1. Cấu tạo của công tắc là:
A. Vỏ, nút bật tắt và các cực nối điện          B. Cần đóng cắt, cực nối điện và vỏ
C. Vỏ, các cực tiếp điện	                         D. Vỏ, các chốt tiếp điện
Câu 2. Cấu tạo của cầu dao là:
A. Vỏ, nút bật tắt và các cực nối điện          B. Cần đóng cắt, cực nối điện và vỏ
C. Vỏ, các cực tiếp điện	                         D. Vỏ, các chốt tiếp điện
Câu 3: Bộ phận nào không có trong cấu tạo của công tơ điện?
A. Vỏ.            B. Màn hình hiển thị            C. Các cực nối điện              D. Que đo
Câu 4. Bộ phận nào không có trong cấu tạo của đồng hồ vạn năng?
A. Hàm kìm.     B. Màn hình hiển thị            C. Thang đo           D. Que đo
Câu 5. Đâu không phải là thiết bị điện?
A. Cầu dao. 		B. Dây cáp điện 		C. Aptomat 		D. Công tắc  
Câu 6. Vật nào sau đây là đồ dùng điện?
A. Dây dẫn điện 		B. Aptomat 		C. Nồi cơm điện.		D. Công tắc  
Câu 7. Chi phí cho lắp đặt mạng điện trong nhà gồm:
A. chi phí mua thiết bị vật liệu.                B. chi phí cho nhân công lắp đặt
C. chi phí mua thiết bị vật liệu và chi phí cho nhân công lắp đặt
D. chi phí mua thiết bị vật liệu, chi phí cho nhân công lắp đặt và chi phí sửa chữa 
Câu 8. Bước nào không có trong qui trình tính toán chi phí cho lắp đặt mạng điện trong nhà? 
A.Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạng điện.	B. Nghiên cứu sơ đồ lắp đặt mạng điện.
C. Thống kê thiết bị, vật liệu.  			D. Tính toán chi phí 
Câu 9. Qui trình lắp đặt mạng điện trong nhà không có bước nào sau đây?
A.Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạng điện.	B. Tính toán chi phí.  
C. Nghiên cứu sơ đồ lắp đặt mạng điện.	D. Vẽ sơ đồ lắp đặt 
Câu 10. Thứ tự đúng trong qui trình lắp đặt mạng điện trong nhà?
A. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí; Vẽ sơ đồ lắp đặt; Chuẩn bị thiết bị, vật liệu dụng cụ; Lắp đặt mạng điện; Kiểm tra thử nghiệm hoạt động của mạng điện
B. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí; Vẽ sơ đồ lắp đặt; chuẩn bị thiết bị, vật liệu dụng cụ; Kiểm tra thử nghiệm hoạt động của mạng điện; Lắp đặt mạng điện;	
C. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí; Chuẩn bị thiết bị, vật liệu dụng cụ; Vẽ sơ đồ lắp đặt; Kiểm tra thử nghiệm hoạt động của mạng điện; Lắp đặt mạng điện;			
D. Vẽ sơ đồ lắp đặt; Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí; Chuẩn bị thiết bị, Vật liệu dụng cụ; Kiểm tra thử nghiệm hoạt động của mạng điện; Lắp đặt mạng điện;
Câu 11. Công việc nào không có trong lắp đặt mạng điện trong nhà?
A. Thiết kế.       B. Bảo trì, sửa chữa.	      C. Lắp đặt. 	     D. Xây dựng nhà xưởng
Câu 12. Nghề nào sau đây không liên quan đến lắp đặt mạng điện trong nhà? 
A. Kĩ sư điện.     B. Kĩ sư xây dựng.    C. Kĩ thuật viên kĩ thuật điện. 	D. Thợ điện
2. Trắc nghiệm: Đúng- sai:
Câu 1. Chỉ ra các câu đúng, sai khi nói về thông kĩ thuật 20A- 240V ghi trên vỏ của Aptomat. 
A. Cường độ dòng điện và điện áp định mức của Aptomat. 	
B. Công suất dòng điện và điện áp định mức của Aptomat. 	
C. Điện áp định mức và điện trở của Aptomat. 		
D. Cường độ dòng điện tối đa mà Aptomat chịu được là 20A.    
Câu 2. Chỉ ra các mệnh đề đúng, sai khi nói về nội dung bước kiểm tra, thử nghiệm hoạt động của mạng điện:
A. Kiểm tra mạng điện lắp theo đúng sơ đồ lắp đặt.	 			
B. Luồn dây điện qua các lỗ luồn dây. 			
C. Cấp nguồn điện cho mạng điện.							
D. Bật tắt công tắc để kiểm tra hoạt động của đồ dùng điện. 
3. Trắc nghiệm trả lời ngắn:
Câu 1. Chọn ổ cắm kéo dài có thông số kĩ thuật phù hợp cung cấp cho 2 bếp từ có thông số 220V – 1 000W mắc trong mạch điện 220V?
……………………………… 
Câu 2. Trong lắp đặt mạng điện, khi cần tuốt vỏ cách điện của dây dẫn ta dùng dụng cụ nào?
……………………………………….
Câu 3. Trong mạch điện điều khiển 2 đèn sáng luân phiên cần dùng loại công tắc nào?
………………………………….
Câu 4.  Người làm nhiệm vụ tư vấn, thiết kế hệ thống điện của mạng điện trong nhà là người làm nghề gi?
…………………………………………..  
II. Tự luận: 
Câu 1. (0,5đ)  Nêu các bước tính toán chi phí cho mạng điện trong nhà.
Câu 2. 
a. (0,5đ). Nội dung các công việc trong bước 4: Lắp đặt mạng điện trong nhà.
b.(1đ)  Hãy thiết kế sơ đồ nguyên lí, sơ đồ lắp đặt mạch điện điều khiển 2 đèn sáng, 1 ổ điện gồm các thiết bị và phần tử sau:
- 1 aptomat bảo vệ chung toàn mạch.
- 1 công tắc 2 cực
[bookmark: _GoBack]- 1 ổ cắm
- 2 bóng đèn.
Câu 3. (1,0đ) Qua tìm hiểu yêu cầu về năng lực, phẩm chất đối với người lao động thuộc ngành nghề liên quan đến lắp đặt mạng điện trong nhà, em thấy có những đặc điểm nào về sở thích, khả năng của bản thân phù hợp hay không phù hợp để làm công việc trong lĩnh vực lắp đặt mạng điện trong nhà? 


















HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI ĐÁNH GIÁ HỌC KÌ I
Môn: Công nghệ  – lớp 9 
I. Trắc nghiệm: 7 điểm
1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn: mỗi câu đúng 0,25 đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	B
	D
	A
	B
	C
	C
	A
	B
	A
	D
	B


2. Trắc nghiệm đúng-sai:  mỗi câu 1 đ, đúng được 1 ý 0,1đ, đúng 2 ý là 0,2đ, đúng 3 ý là 0,5đ, đúng cả 4 ý được 1 đ
Câu 1: 	A.  Đ              B.   S           C.  S                   D. Đ
Câu 2: 	A.  Đ              B.   S           C.  Đ                   D. Đ
3. Trắc nghiệm trả lời ngắn:  mỗi câu 0,5đ
Câu 1: 250V-10A
Câu 2: Kìm tuốt dây
Câu 3: Công tắc 3 cực
Câu 4: Kĩ sư điện
II. Tự luận (3 điểm):		
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
0,5đ
	B1: Nghiên cứu sơ đồ lắp đặt mạng điện
B2: Thống kê thiết bị, vật liệu
B3: Tính toán chi phí
Sai 1 ý trừ 0,2đ
	0,5đ

	Câu 2
1,5đ
	Bước 4: Lắp đặt mạch điện gồm các công việc:
Vạch dấu 
Khoan lỗ bảng điện
Lắp thiết bị điện vào bảng điện
Nối dây mạch điện
b. - Vẽ đúng sơ đồ nguyên lí
- Vẽ đúng sơ đồ lắp đặt
	
0,25đ
0,25đ

0,5
0,5

	Câu 3
(1 điểm)
	 Đưa ra được các đặc điểm về sở thích và khả năng của bản thân phù hợp hay không phù hợp đối với một số ngành nghề liên quan đến lắp đặt mạng điện trong nhà. 
Mỗi nội dung về sở thích hoặc năng lực có ít nhất 2 ý thì đạt 0,5đ    
	0,5đ
0,5đ



An Hưng, Ngày … tháng 11 năm 2025
	  BAN GIÁM HIỆU DUYỆT 

	           TCM DUYỆT
	       NGƯỜI RA ĐỀ



    Nguyễn Mạnh Đạt









































































































 





















